
Phụ lục

DANH MỤC VTTB+TSCĐ THANH LÝ ĐỢT 02 NĂM 2024

1 3.15.01.129.000.00.D50
Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0.6/1kv VC 

30/10, 20/10
Kg 8,40           

2 3.15.10.002.VIE.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 

1,5 mm2
Mét 1.000,00    

3 3.15.10.005.VIE.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 

4 mm2
Mét 300,00       

4 3.15.42.130.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 6 mm2 Kg 14,41         

5 3.15.52.140.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 

3x50+1x35
Kg 24,00         

6 3.15.52.142.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 

3x70+1x50
Kg 79,92         

7 3.15.52.143.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 

3x95+1x50
Kg 34,02         

8 3.15.54.107.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x8 mm2 Mét 130,00       

9 3.15.54.110.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x16 mm2 Mét 15,00         

10 3.15.56.035.000.00.D50 Cáp điều khiển CTL-TTS 7x2,5mm2 Mét 5,00           

11 3.15.27.056.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần A 50 mm2 Kg 31,63         

12 3.15.27.057.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần A 70 mm2 Kg 37,44         

13 3.15.28.008.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 1.052,00    

14 3.15.28.206.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg 6.165,34    

15 3.15.28.207.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Kg 3.564,29    

16 3.15.28.209.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 2.540,19    

17 3.15.28.211.VIE.00.D50
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 

mm2
Kg 36,90         

18 3.15.60.132.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Kg 777,97       

19 3.15.60.133.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Kg 2.773,64    

20 3.15.60.134.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Kg 1.067,78    

21 3.15.62.502.000.00.D50 Cáp nhôm bọc AXV 2x25 mm2 Kg 34,97         

22 3.15.63.024.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc 0,6kV PVC/PCV AL 2x7 Mét 389,00       

23 3.15.63.127.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 2x16 mm2 Kg 37,80         

24 3.15.68.016.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 

4x25 mm2
Mét 9,00           

25 3.15.68.130.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 

4x70 mm2
Kg 132,89       

26 3.15.68.131.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 

4x95 mm2
Kg 23,25         

27 3.15.68.132.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 

4x120 mm2
Kg 40,00         

28 3.15.68.251.000.00.D50 Cáp nhôm bọc AXV 4x16 mm2 Mét 11,00         

29 3.15.68.254.000.00.D50 Cáp nhôm bọc AXV 4x25 mm2 Kg 142,40       

II Dây nhôm các loại

I Dây đồng các loại

Ghi chúSTT Mã VT Tên và quy cách ĐVT Số lượng



Ghi chúSTT Mã VT Tên và quy cách ĐVT Số lượng

30 3.15.74.108.000.00.D50 Cáp nhôm muller 2x11 mm2 Mét 25,00         

31 3.15.74.109.000.00.D50 Cáp nhôm muller 2x16 mm2 Mét 13,50         

32 3.15.90.002.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 

50 mm2
Mét 3,00           

33 3.15.90.004.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 

70 mm2
Mét 34,00         

34 3.15.90.005.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 

95 mm2
Mét 2.462,70    

35 3.15.90.006.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 

120 mm2
Mét 3.658,20    

36 3.15.90.007.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 

150 mm2
Mét 1.401,00    

37 3.15.90.008.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 

185 mm2
Mét 6.132,00    

38 3.15.91.006.000.00.D50
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 

12,7/24kV AC 95 mm2
Mét 434,30       

39 3.15.91.007.000.00.D50
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 

12,7/24kV AC 120 mm2
Mét 115,00       

40 3.15.91.009.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 

12,7/24kV AC 185 mm2
Mét 19,00         

41 3.15.91.010.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 

12,7/24kV AC 240 mm2
Mét 20,00         

III VTTB phân cấp đơn vị quản lý

42 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg 10.108,25  

43 2.53.01.001.000.02.D50 Đồng phế liệu các loại Kg 0,12           

44 3.02.20.001.000.23.D50 Cột BTLT 10,5m (chặt gốc) Cột 108,00       

45 3.02.20.001.000.27.D50 Cột BTLT 12m (chặt gốc) Cột 5,00           

46 3.02.20.001.000.52.D50 Cột BTLT 8,4m (chặt gốc) Cột 32,00         

47 3.02.20.001.000.D9.D50 Trụ điện BTLT 18m (Cắt gốc) Cột 1,00           

48 3.10.10.001.000.03.D50 Sứ treo(loại gốm nâu) Cái 34,00         

49 3.10.10.001.VIE.00.D50 Sứ ống chỉ Cái 416,00       

50 3.10.66.063.000.00.D50 Sứ đứng kèm ty 24kV Cái 2.353,00    

51 3.10.66.064.000.00.D50 Sứ đứng kèm ty 35kV Cái 9,00           

52 3.10.66.463.000.00.D50 Cách điện đứng polymer kèm ty 24kV Bộ 112,00       

53 3.10.88.214.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV Chuỗi 1.406,00    

54 3.10.88.215.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 35kV Chuỗi 1,00           

55 3.20.22.001.000.79.D50 Khóa néo cáp vặn xoắn các loại Cái 10,00         

56 3.20.22.001.000.E6.D50

Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-95/6-

35 (1BL) Kg 103,45       

57 3.20.22.072.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A (polimer) Cái 1,00           

58 3.20.22.326.000.00.D50 Kẹp rẽ nhánh chữ T Cái 36,00         

59 3.20.22.457.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 95mm2 Cái 5,00           

60 3.20.22.505.VIE.00.D50

Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-

120/6-120 (2BL) Cái 18,00         

61 3.20.22.600.000.00.D50 Kẹp răng trung thế các loại Cái 76,00         

62 3.20.22.738.000.00.D50

Cụm đấu rẽ cho dây bọc trung thế 95-240 

mm2 Bộ 15,00         

63 3.20.31.001.000.04.D50 Kẹp cáp nhôm (hỏng) Kg 19,93         

64 3.20.31.001.000.51.D50 Kẹp cáp các loại Cái 184,00       

65 3.20.80.182.000.00.D50 Đầu cốt ép đồng nhôm MA 95 mm2 Cái 2,00           



Ghi chúSTT Mã VT Tên và quy cách ĐVT Số lượng

66 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái 55,00         

67 3.30.22.008.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 35kV 100A Cái 2,00           

68 3.30.80.002.000.00.D50 Cần FCO 24KV 100A Cái 17,00         

69 3.30.87.002.000.00.D50 Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 24kV Cái 3,00           

70 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái 504,00       

71 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái 101,00       

72 3.46.15.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A Cái 2,00           

73 3.46.15.011.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 75A Cái 3,00           

74 3.46.15.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái 14,00         

75 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái 14,00         

76 3.46.15.015.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 150A Cái 9,00           

77 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái 12,00         

78 3.46.15.018.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 200A Cái 7,00           

79 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái 12,00         

80 3.46.15.021.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 300A Cái 1,00           

81 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái 6,00           

82 3.46.15.023.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 500A Cái 1,00           

83 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái 134,00       

84 3.46.15.046.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 40A (tép) Cái 39,00         

85 3.80.88.023.CHN.00.D50 Măng sông nối cáp quang 24 sợi loại 4 Cái 6,00           

86 4.90.80.999.000.00.D50 Nhựa phế liệu các loại Kg 12,22         

87 5.12.04.001.000.03.D50 Lốp xe ô tô các loại Cái 52,00         

88 3.42.05.152.000.00.D50 Dao cách ly 1 pha LTD 24kV-600A Cái 2,00           

89 3.42.80.006.000.00.D50

Chống sét van không có khe hở 22kV 

(18kV - 21kV) Cái 82,00         

90 3.42.80.007.000.00.D50

Chống sét van sứ không có khe hở 35kV 

(28kV-48kV) Cái 2,00           

91 3.60.90.250.000.00.D50

Hộp bảo vệ công tơ composite các loại 

(Kg) Kg 784,30       

IV Tài sản cố định

92 DNO-1695748

Máy cắt hợp bộ chân không 24kV-

1250A-25kV/3s - No:

1VC1BC000063276 -MC 472 TBA

110kVA Đắk Rlấp

Máy 1,00           

93 DNO-1695749

Máy cắt hợp bộ chân không 24kV-

2000A-25kV/3s - No: 020722-9651-

14 -MC 412 TBA 110kVA Đắk

Nông

Máy 1,00           

94 DNO-1695750

Máy cắt hợp bộ chân không 24kV-

1600A-20kV/3s - No:

1VC1AH00031293 -MC 412 TBA

110kVA Cư Jút

Máy 1,00           

95 DNO-1695751

Máy cắt hợp bộ chân không 24kV-

630A - No: 050314-9604.01 -MC

478 TBA 110kVA Đắk Nông

Máy 1,00           

TT MTS Tên tài sản ĐVT Số lượng
Ghi chú


